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Số tờ khai đầu tiên
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Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Mã phân loại kiểm tra 2

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai
Ngày đăng ký
Số đính kèm khai báo điện tử
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Phần ghi chú  

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp
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Ngày
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Mục thông báo của Hải quan
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Ngày cấp phép
Ngày hoàn thành kiểm tra
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Mã số hàng hóa
Mô tả hàng hóa

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Mã phân loại kiểm tra
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai
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Ngày đăng ký  

Số tờ khai đầu tiên

Mã loại hình

HQSGKV1

Ngày thay đổi đăng ký
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-
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3.500
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03078110 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá[ ]
Bào ngư Thái Bình Dương sống (Haliotis discus hannai), dùng làm thực phẩm- size 0.06 - 0.09
kg/con, không dùng làm giống, ko nằm trong danh mục cites

KGM 
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STT Tên thương mại 

CHI CỤC THÚ Y VÙNG VI
TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG

VẬT CẢNG, BƯU ĐIỆN 

Tên khoa học 

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 

Kích thước cá
thể/Dạng sản phẩm
0,05-2,0 (kg/nguyên
con) 
Tổng số 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂMDỊCH 
ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦYSẢN NHẬP KHẨU 

Số lượng/
Trọng lượng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

1 BàongưTháiBình
Dương

Haliotis discus
hannai 

Số: 2035/2026/E03/CN-TSNK
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): Công Ty TNHH Thương Mại Tín Sơn 
Địa chỉ giao dịch: 538 - 540 - 542 Võ Văn Kiệt - Phường Cầu Ông Lãnh- TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0936860168 Di động: Fax: Email: logshcm@golospreys.com 

Có nhập khẩu số động vật thủy sản/sản phẩm động vật thủy sản sau: 

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số động vật thủy sản/sản phẩm động
vật thủy sản trên: 
1/ Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ khi nhập khẩu; 

 3500.0 (Kilogram) 

Mục đíchsửdụng:Kinhdoanh thực phẩm 
Quy cáchđónggói/bảoquản: 350 thùng (1 cont) Số lượng bao gói: 350 (kiện/bao/thùng/hộp) 
Tên, địachỉtổchức,cánhân xuất khẩu: 
Tên, địachỉcơsởsảnxuất: 
Vùng/nướcxuấtkhẩu:KOREA, REPUBLIC OF 
Nước quácảnh:/.
Cửa khẩunhậpvàoViệtNam: Cảng TP Hồ Chí Minh 
Thời giannhập:06/06/2026 
Hồ sơ giấytờcóliênquan: - Đơn khai báo kiểm dịch số BNNPTNT10260164414; Văn bản chấp 
thuận kiểmdịchcủaCụcChăn nuôi và Thú y; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu 
(HC). 
Nơi chuyểnđến:CôngtyTNHH Thương Mại Tín Sơn 

3500.0 (Kilogram)

(1)

Mẫu: 10 TS 



(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thái Tuấn 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phạm Trung Kiên 

2/ Động vật thủy sản không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm/Sản phẩm động vật
thủy sản không có biểu hiện biến đổi, mang mầm bệnh; được bao gói, bảo quản đảm bảo yêu cầu
vệ sinh thú y theo quy định; 
3/ Số hàng trên trên đã được lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm theo kết quả xét nghiệm số: ngày của 
(gửi kèm bản sao, nếu có); 
4/ Số hàng trên đáp ứng các yêu cầu sau: Toàn đàn hoàn toàn khỏe mạnh ./.; 
5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh 
thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng nồng độ ; 

Giấy có giá trị đến 05/08/2026
Kiểm dịch viên động vật 

Cấp tại Hồ Chí Minh, ngày 06/06/2026
CHI CỤC TRƯỞNG 

Ghi chú: 
- (1) Kích thước cá thể đối với động vật thuỷ sản giống/Dạng sản phẩm đối với sản phẩm động vật thuỷ sản; 
- (2) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm. 
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